	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM


Số: 683 /KH-CĐXD

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29  tháng 9  năm 2015


KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX) 

về “Đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn

 trong tình hình mới” và 20 năm phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp,

 Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-TLĐ ngày 20/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn  trong tình hình mới” và 20 năm phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, Công đoàn Xây dựng Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết và phong trào của các cấp công đoàn trực thuộc.


1.2. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.


1.3. Nhân rộng điển hình của phong trào để phổ biến rộng khắp các đơn vị trong Ngành, góp phần tích cực vào việc cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

1.4. Việc tổ chức tổng kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện đúng kế hoạch, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT


1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết trên cơ sở kế thừa kết quả đánh giá tổng kết 5 năm (2005-2010) và thực tế hoạt động 5 năm (2011-2015) theo đề cương gửi kèm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới.

2. Kết quả thực hiện phong trào “Xanh- Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”


Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện phong trào trên cơ sở kế thừa đánh giá tổng kết 10 năm (1996-2005) và thực tế hoạt động 10 năm (2007 – 2015) theo Đề cương gửi kèm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới.

III. HÌNH THỨC TỔNG KẾT VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN


1. Công đoàn cơ sở 

- Hình thức tổng kết: Xây dựng báo cáo tổng kết gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/11/2015.
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở


- Hình thức tổng kết: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị, có thể lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị tổng kết hoặc xây dựng báo cáo gửi về Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/11/2015.
3. Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Hình thức tổ chức: Kết hợp tổ chức hội nghị tổng kết với tổng kết công tác BHLĐ năm 2015 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2016.


Thời gian: Tháng 3/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Xây dựng Việt Nam 


- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b và 20 năm thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.


- Tổ chức tổng kết Nghị quyết kết hợp với tổng kết công tác BHLĐ năm 2015 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An tàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2016.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở


- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b và 20 năm thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

- Tổ chức hội nghị tổng kết hoặc xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b và 20 năm thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ở cấp mình theo Đề cương trước ngày 30/11/2015.


Đề nghị các công đoàn trực thuộc nghiêm túc tổ chức, triển khai và báo cáo kết quả về Công đoàn Xây dựng Việt Nam (Ban Chính sách – Pháp luật).
	Nơi nhận:

- Các công đoàn trực thuộc CĐXDVN;
- Tổng LĐLĐVN (báo cáo);

- Lãnh đạo CĐXDVN (báo cáo);

- Lưu: VT, CSPL.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đỗ Văn Quảng


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH  về “Đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” và 20 năm phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp,  bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I.  Thuận lợi

II. Khó khăn

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

SỐ 5B/NQ-BCH VỀ “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

I. Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết

II. Kết quả đạt được:
a. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, huấn luyện cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn thực hiện các quy định, chế độ chính sách về BHLĐ.

b. Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến công tác BHLĐ, giám sát, kiểm tra, thanh tra về BHLĐ; điều tra tai nạn lao động và giám sát việc giải quyết chế độ tai nạn lao động; xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

c. Hiệu quả trong phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ; việc phát động, duy trì phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc.

Đánh giá hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (tổ chức, hoạt động, số lượng, chất lượng, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ cho an toàn vệ sinh viên; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi).
d. Công tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ BHLĐ, phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; công tác đào tạo kỹ sư, cán bộ BHLĐ của công đoàn.

e. Công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác BHLĐ của công đoàn (phân công lãnh đạo phụ trách; Ban chuyên đề, cán bộ làm công tác BHLĐ,…).

III. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

IV. Một số bài học kinh nghiệm

V. Những đề xuất, kiến nghị

PHẦN THỨ HAI

BÁO CÁO TỔNG KẾT 20 NĂM PHONG TRÀO

“XANH – SẠCH – ĐẸP, BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

I. Công tác chỉ đạo thực hiện phong trào
II. Kết quả đạt được:

1. Các hình thức tuyên truyền, tổ chức phát động, duy trì và phát triển phong trào của các cấp công đoàn.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ và CNLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ, bảo vệ môi trường. Duy trì hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN, bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức và phát triển mạng lưới ATVSV, lực lượng nòng cốt để thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” và thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN.

4. Cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp,  số lượng, chất lượng và tác dụng của công trình.

- Công trình.

- Trồng cây cải thiện môi trường lao động và môi trường sống.

5. Tổ chức phong trào phát huy sáng kiến và nghiên cứu ứng dụng KHKT BHLĐ vào cải thiện ĐKLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN.

- Nêu các phong trào

- Số lượng sáng kiến, giá trị làm lợi, hiệu quả kinh tế

- Nêu một số sáng kiến điển hình

6. Công tác kiểm tra bảo đảm ATVSLĐ, bảo vệ môi trường của Công đoàn:

-  Công đoàn tham gia với liên ngành, NSDLĐ kiểm tra, tự kiểm tra công tác BHLĐ.

- Công đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào theo văn bản 494/TLĐ (29.4.1996) và hướng dẫn 168/HD-TLĐ (10/02/2015)

III. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

IV. Một số bài học kinh nghiệm

V. Những đề xuất, kiến nghị.
PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP TỤC THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT VÀ PHONG TRÀO TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Bối cảnh

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

III. Một số giải pháp

IV. Tổ chức thực hiện

	                                                                   biÓu tæng hîp sè liÖu

	tæng kÕt 10 N¡M NQ 5B, 20 n¨m phong trµo xanh - s¹ch - ®Ñp, ®¶m b¶o ATVSL§

	                                          (Số liệu tính từ 01/01/2015 đến 30/11/2015)

	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC BHLĐ 
	 
	

	1
	Cấp tổng công ty
	 
	

	-
	Hội đồng BHLĐ
	Hội đồng
	

	-
	Phòng ban BHLĐ
	Phòng
	

	-
	Số cán bộ làm công tác ATVSLĐ 
	Người
	

	2
	Cấp cơ sở
	 
	

	-
	Số đơn vị thành lập Hội đồng BHLĐ
	Đơn vị
	

	-
	Số đơn vị có qui chế phân công, phân cấp thực hiện công tác BHLĐ
	Đơn vị
	

	-
	Số đơn vị thành lập phòng, ban BHLĐ
	Đơn vị
	

	-
	Số cán bộ làm công tác ATVSLĐ tại đơn vị
	Người
	

	-
	Mạng lưới An toàn vệ sinh viên:
	 
	

	+
	Số đơn vị duy trì mạng lưới ATVSV
	Đơn vị
	

	+
	Số đơn vị có qui chế quản lý, hoạt động của mạng lưới ATVSV
	Đơn vị 
	

	+
	Tổng số an toàn vệ sinh viên
	Người
	

	+
	Số đơn vị có chế độ phụ cấp cho người làm công tác ATVSV
	Đơn vị
	

	+
	Mức phụ cấp cho người làm công tác ATVSV cao nhất
	Đồng
	

	+
	Mức phụ cấp cho người làm công tác ATVSV thấp nhất
	Đồng
	

	II
	TẬP HUẤN ATVSLĐ
	 
	

	1
	Số lớp do TCT tập huấn
	Lớp
	

	-
	Số người được tập huấn
	Người
	

	2
	Số lớp do cơ sở tập huấn
	Lớp
	

	-
	Số người được tập huấn
	Người
	

	 
	Trong đó:
	 
	

	+
	Số người thuộc nhóm 1
	Người
	

	+
	Số người thuộc nhóm 2
	Người
	

	+
	Số người thuộc nhóm 3
	Người
	

	+
	Số người thuộc nhóm 4
	Người
	

	III
	KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 
	 
	

	1
	Số người được khám
	Người
	

	2
	Phân loại sức khỏe
	 
	

	-
	Sức khỏe loại 1
	Người
	

	-
	Sức khỏe loại 2
	Người
	

	-
	Sức khỏe loại 3
	Người
	

	-
	Sức khỏe loại 4
	Người
	

	-
	Sức khỏe loại 5
	Người
	

	IV
	ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
	 
	

	1
	Số cơ sở thực hiện đo kiểm môi trường lao động
	Cơ sở
	

	2
	Kết quả
	 
	

	a
	Nhiệt độ
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	b
	Độ ẩm
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	c
	Ánh sáng
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	d
	Tốc độ gió
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	đ
	Bụi
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	e
	Tiếng ồn
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	f
	Rung
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	g
	Hơi khí độc
	 
	

	-
	Số mẫu đo
	Mẫu
	

	-
	Số mẫu đạt
	Mẫu
	

	V
	MÁY, THIẾT BỊ CÓ YẾU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ
	 
	

	1
	Tổng số máy, thiết bị đang sử dụng 
	Máy
	

	2
	Số máy, thiết bị đã được kiểm định 
	Máy
	

	VI
	THANH TRA, KIỂM TRA ATVSLĐ
	 
	

	1
	Số cuộc do cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra
	Cuộc
	

	-
	Số doanh nghiệp được kiểm tra
	DN
	

	-
	Số công trình, nhà máy được kiểm tra
	CT
	

	2
	Số cuộc do TCT kiểm tra
	Cuộc
	

	+
	Số doanh nghiệp được kiểm tra
	DN
	

	+
	Số công trình, nhà máy được kiểm tra
	CT
	

	2
	Đơn vị cơ sở tự kiểm tra
	 
	

	-
	Số cuộc kiểm tra
	Cuộc
	

	+
	Số công trình, nhà máy được kiểm tra
	CT
	

	VII
	SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT
	 
	

	1
	Số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng
	Sáng kiến
	

	2
	Số tiền làm lợi
	Đồng
	

	VIII
	BỆNH NGHỀ NGHIỆP
	 
	

	1
	Số người được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp
	Người
	

	2
	Tổng số người mắc bệnh nghề nghiệp
	Người
	

	3
	Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp
	Đồng
	

	VIII
	TAI NẠN LAO ĐỘNG
	 
	

	1
	Tổng số vụ
	Vụ
	

	-
	Số vụ chết người
	Vụ
	

	-
	Số người chết
	Người
	

	-
	Số người bị thương
	Người
	

	2
	Tổng chi phí thiệt hại do TNLĐ
	Triệu đồng
	

	IX
	THỰC HIỆN bKẾ HOẠCH ATVSLĐ
	Triệu đồng
	

	1
	Số đơn vị xây dựng kế hoạch ATVSLĐ theo Thông tư 01/TT-BLĐTBXH
	Đơn vị
	

	2
	Số tiền theo kế hoạch xây dựng
	Triệu đồng
	

	3
	Tổng số tiền thực hiện/kế hoạch xây dựng
	Triệu đồng
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